
Stt Số vào sổ Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại tốt 

nghiệp
Ngành đào tạo Số bằng

1 42-02400 Nguyễn Thị Thúy Bảy Nữ 30/04/1993 Nghệ An Trung bình khá Kế toán A 573482

2 42-02401 Đoàn Thị Châm Nữ 18/06/1991 Bắc Ninh Trung bình khá Kế toán A 573446

3 42-02402 Cao Thị Hồng Châu Nữ 10/08/1980 Long An Trung bình khá Kế toán A 573447

4 42-02403 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 18/01/1988 Tây Ninh Trung bình khá Kế toán A 573448

5 42-02404 Vũ Văn Duẩn Nam 09/10/1989 Hà Nội Trung bình khá Kế toán A 573449

6 42-02405 Phạm Thị Ngọc Dung Nữ 12/08/1993 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung bình khá Kế toán A 573450

7 42-02406 Võ Kim Dung Nữ 28/02/1980 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán A 573451

8 42-02407 Trương Thị Hà Nữ 26/08/1992 Thanh Hóa Khá Kế toán A 573452

9 42-02408 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 01/04/1993 Bình Định Khá Kế toán A 573453

10 42-02409 Lê Thị Lan Huệ Nữ 11/11/1990 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kế toán A 57345410 42-02409 Lê Thị Lan Huệ Nữ 11/11/1990 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kế toán A 573454

11 42-02410 Nguyễn Thị Hương Nữ 14/10/1986 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kế toán A 573455

12 42-02411 Hà Thị Thu Huyền Nữ 10/11/1994 Hải Dương Trung bình khá Kế toán A 573456

13 42-02412 Nguyễn Duy Khanh Nam 10/09/1983 Long An Khá Kế toán A 573457

14 42-02413 Nguyễn Thúy Thùy Nga Nữ 11/04/1983 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Kế toán A 573458

15 42-02414 Phạm Thị Nghiêm Nữ 05/07/1990 Thanh Hóa Trung bình khá Kế toán A 573459

16 42-02415 Hoàng Thái Nguyên Nam 15/08/1988 Hậu Giang Khá Kế toán A 573460

17 42-02416 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 05/03/1981 Hà Tĩnh Trung bình khá Kế toán A 573461

18 42-02417 Nguyễn Thị Oanh Nữ 09/09/1992 Thanh Hóa Khá Kế toán A 573462

19 42-02418 Nguyễn Kim Hồng Phượng Nữ 13/12/1989 Bình Dương Trung bình khá Kế toán A 573463

20 42-02419 Phạm Phượng Quỳnh Nữ 20/09/1988 Cà Mau Khá Kế toán A 573464

21 42-02420 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 24/04/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán A 573465

22 42-02421 Trần Thị Thiện Tâm Nữ 08/08/1994 Đăk Lăk Trung bình khá Kế toán A 573466

23 42-02422 Lê Thị Mộng Thúy Nữ 18/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kế toán A 573467

24 42-02423 Nguyễn Cửu Thị Thủy Nữ 09/05/1990 Thừa Thiên Huế Khá Kế toán A 573468

25 42-02424 Huỳnh Thị Bảo Trân Nữ 15/03/1989 An Giang Khá Kế toán A 573469
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26 42-02425 Lê Thị Huyền Trang Nữ 03/03/1993 Thanh Hóa Trung bình khá Kế toán A 573470

27 42-02426 Nguyễn Thị Minh Tứ Nữ 20/03/1994 Thừa Thiên Huế Trung bình khá Kế toán A 573471

28 42-02427 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 25/06/1994 Đồng Tháp Trung bình khá Kế toán A 573472

29 42-02428 Đinh Thị Vinh Nữ 06/12/1989 Ninh Bình Trung bình khá Kế toán A 573473

30 42-02429 Huỳnh Thị Ngọc Vy Nữ 11/11/1993 Đồng Nai Trung bình Kế toán A 573474

31 42-02430 Nguyễn Thị Xuyên Nữ 25/09/1990 Bến Tre Trung bình khá Kế toán A 573475

32 42-02431 Nguyễn Thành Minh Nam 19/09/1991 Bến Tre Trung bình Kế toán A 573476

33 42-02432 Bùi Thị Thắm Nữ 03/05/1992 Thái Nguyên Trung bình khá Kế toán A 573477

34 42-02433 Trần Thị Nhâm Nữ 19/12/1989 Lạng Sơn Trung bình khá Kế toán A 573478

35 42-02434 Lữ Thúy Ái Duy Nữ 13/04/1988 Cà Mau Trung bình khá Kế toán A 57347935 42-02434 Lữ Thúy Ái Duy Nữ 13/04/1988 Cà Mau Trung bình khá Kế toán A 573479

36 42-02435 Trần Thị Bích Vân Nữ 10/02/1987 Đồng Nai Trung bình khá Kế toán A 573480

37 42-02436 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 20/04/1991 Bình Định Trung Bình Dược sỹ A 573481
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